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I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội còn hiệu lực gồm khoảng 557 văn bản, chia thành 13 nhóm lĩnh vực trên cơ sở 18 Luật, Pháp lệnh (trong đó có 04 Luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung):
- Bộ Luật Lao động năm 2012
- Luật Việc làm năm 2013
- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006
- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2015
- Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm năm 2003
- Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi bởi Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2008)
- Luật Người cao tuổi năm 2009
- Luật Người khuyết tật năm 2010
- Luật Trẻ em năm 2016
- Luật Bình đẳng giới 2006
- Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 1994 (Được sửa đổi bởi Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012).
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (Được sửa đổi bởi Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007 và Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012)
[bookmark: _GoBack]Theo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH ngày 30/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10/6/2015, có 523 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn hiệu lực tính đến 10/6/2015, trong đó lĩnh vực Lao động, tiền lương có 48 văn bản; lĩnh vực Cho thuê lại lao động, ủy quyền quản lý nhà nước về lao động có 5 văn bản; lĩnh vực Việc làm có 24 văn bản; lĩnh vực Bảo hiểm xã hội có 67 văn bản; lĩnh vực An toàn lao động có 62 văn bản; lĩnh vực Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 27 văn bản; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp có 140; lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội có 42 văn bản; lĩnh vực Bảo trợ xã hội có 44 văn bản; lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em có 15 văn bản; lĩnh vực Người có công có 18 văn bản; lĩnh vực Bình đẳng giới có 6 văn bản; Lĩnh vực khác có 25 văn bản.

2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
Theo Báo cáo số 397/BC-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017, trong năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 12 văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động[footnoteRef:1]. Trong năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không nợ văn bản quy định chi tiết nào phải ban hành. [1:  Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động.
] 

Theo Báo cáo số 184/BC-BTP ngày 29/6/2017 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 02 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Trẻ em năm 2006[footnoteRef:2], đang soạn thảo 03 văn bản quy định chi tiết các Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Luật Hàng hải[footnoteRef:3]. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không nợ văn bản quy định chi tiết nào phải ban hành, tuy nhiên  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động phải rút ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2017. [2:  Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em
]  [3:  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (bao gồm việc hỗ trợ tiền đồng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; Thông tư về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải] 

Các số liệu trên cho thấy sự chủ động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội nói riêng và cả hệ thống văn bản pháp luật quốc gia.
II. KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Kiểm tra văn bản trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội tại Bộ Tư pháp
- Số văn bản và kết quả kiểm tra:
Trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành tổng cộng53 thông tư và thông tư liên tịch, số lượng văn bản Cục Kiểm tra văn bản nhận được của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến là 32, chiếm 60,3%. Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 27 thông tư, trong đó số lượng văn bản gửi đến Cục Kiểm tra văn bản là 15, chiếm 55,5%. Từ năm 2016 đến nay, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành và liên tịch ban hành tổng cộng 80 văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Nội dung các thông tư, thông tư liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành từ năm 2016 đến nay chủ yếu quy định trong các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; Giáo dục nghề nghiệp; An toàn lao động; Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó các lĩnh vực có số lượng văn bản quy phạm pháp luật cao nhất là lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp với 23 văn bản được ban hành, lĩnh vực Lao động, tiền lương là 17 văn bản. Hai lĩnh vực không có văn bản QPPL nào được ban hành trong khoảng thời gian nói trên là lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và lĩnh vực Bình đẳng giới.

2. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội[footnoteRef:4] [4: Thông tin cập nhật theo Báo cáo số 112/BC-LĐTBXH ngày 20/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. ] 

2.1. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản sau:
+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
+ Chỉ đạo tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc, xử lý triệt để, kịp thời những văn bản trái pháp luật đã tự kiểm tra, phát hiện hoặc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo;
+ Chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, tổ chức phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế để thực hiện có hiệu quả công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;
+ Chỉ đạo thực hiện tốt việc thống kê số liệu về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ theo quy định và gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
+ Về kiểm tra theo thẩm quyền: trong năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra đối với tổng số 44 văn bản (gồm 20 văn bản của Bộ). Qua kiểm tra, không phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm.
+ Về tự kiểm tra: trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 36 Thông tư và Thông tư liên tịch. Đã tiến hành kiểm tra đối với 36 văn bản nêu trên. Ngoài ra, đã tiến hành kiểm tra đối với 106 văn bản không phải là văn bản QPPL. Qua kiểm tra, không phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành tự kiểm tra đối với 152 văn bản, trong đó bao gồm 35 văn bản quy phạm pháp luật, 117 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng kiểm tra. Qua kiểm tra, không phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
2.2. Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ 01/01/2015 đến 31/3/2016, tổng cộng 83 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, gồm 66 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và 17 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần.
2.3. Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí; Việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật văn bản QPPL
- Về tổ chức - biên chế: Trong những năm qua, tổ chức và số lượng cán bộ, công chức tại Vụ Pháp chế và tổ chức pháp chế tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ dần được bổ sung, kiện toàn, từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên biên chế chuyên trách làm công tác này vẫn chưa có mà chủ yếu là cán bộ làm kiêm nhiệm. Trên cơ sở Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-LĐTBXH ngày 256/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế nằm tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức pháp chế cũng như bảo đảm công tác xây dựng và ban hành văn bản nói chung, công tác kiểm tra, xử lý văn bản đạt hiệu quả và chất lượng tốt.
- Về kinh phí: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật bước đầu đã góp phần tháo gỡ kịp thời một số khó khăn và tạo cơ chế tài chính cho công tác kiểm tra văn bản được thuận lợi. Tuy nhiên, năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không bố trí kinh phí công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nên việc thực hiện tương đối khó khăn.
- Việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật luôn được Bộ quan tâm tổ chức để bảo đảm phổ biến, quán triệt các quy định mới của pháp luật về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tới tất cả các cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong Bộ.
III.   MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
1. Lĩnh vực Bình đẳng giới
Hiện nay, bình đẳng giới là vấn đề toàn cầu, được mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Thực hiện bình đẳng giới trên thực tế là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp không chỉ riêng một lĩnh vực nào mà nó đi liền với nhiều bức xúc của xã hội. Hiện nay, ở nước ta, phụ nữ chiếm hơn 1/2 dân số cả nước, đang ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay đã trở thành một chế định quan trọng và là nguyên tắc Hiến định trong hệ thống pháp luật, là cơ sở để thể chế hóa trong văn bản quy phạm pháp luật. Sự phát triển của đất nước đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để một mặt có đầy đủ khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động của đời sống xã hội, mặc khác để phù hợp với luật pháp quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới cũng không nằm ngoài quy luật chung.
Hiện nay hệ thống pháp luật của Việt Nam có 10 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực điều chỉnh về lĩnh vực bình đẳng giới, bao gồm Luật Bình đẳng giới, 4 Nghị định, 3 Thông tư, 1 Quyết định của Thủ tướng và 1 Chỉ thị của Thủ tướng[footnoteRef:5]. [5:  Luật Bình đẳng giới năm 2006; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008	của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008	của Thủ tướng  Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 11/2014/TT-BTP quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành; Thông tư 17/2014/TT-BTP về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành.
] 


1.1. Kết quả đạt được
Thời gian vừa qua, qua quá trình tổ chức thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt được một số kết quả khả quan như: 
· Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là 26,72%, tăng 2,62% so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, sau 2 khóa Quốc hội (XII và XIII) có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội liên tục giảm, nhiệm kỳ này (2016 - 2021) đã bắt đầu có sự tăng trở lại.
· Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, kết quả thực hiện mục tiêu “Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động” cũng rất khả quan. Theo đó, tính đến ngày 01/7/2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính là 54,5 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 52%, lao động nữ chiếm 48%. 
·  Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp, có xu hướng tăng, tuy nhiên có tới 98% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, trong đó doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ chiếm 71,7%, các DNVVN còn lại chiếm 28,3%. 
·  Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được triển khai rộng khắp từ trung ương tới địa phương bằng nhiều hình thức. Báo cáo cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” từ ngày 15/11 - 15/12 trên phạm vi toàn quốc.
·  Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai bài bản hơn. Tại các địa phương, trong năm 2016 đã thực hiện 7.405 cuộc thanh tra, trong đó Lĩnh vực trẻ em và bình đẳng giới có 149 cuộc thanh tra.
·  Về cơ bản các địa phương đã thực hiện sáp nhập và tổ chức lại bộ phận giúp việc cơ quan thường trực bình đẳng giới. Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới được đẩy mạnh trong năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ...
Trên đây chỉ là một số kết quả nổi bật thể hiện vấn đề đảm bảo bình đẳng giới đã được Nhà nước và Xã hội quan tâm, việc triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới cơ bản đã được thực hiện xuyên suốt với sự tham gia của cả Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân[footnoteRef:6]. [6: Theo Báo cáo về việc thực hiện Mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 9/11/2017.] 

Ngoài ra, trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với việc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đổi mới cơ bản quy trình xây dựng, ban hành văn bản theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luât. Theo đó, tại Điều 6 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định: “Tác động của chính sách được đánh giá gồm:Tác động về giới của chính sách (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới;”. Tuy quy trình xây dựng, đánh giá tác động chính sách mới được triển khai thực hiện, nhưng đã bước đầu thể hiện sự quan tâm của cơ quan ban hành chính sách hoặc chủ trì thực hiện chính sách về vấn đề giới trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương tới địa phương. Trong quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp luôn yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, trong đó có đánh giá tác động về giới trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1.2. Những tồn tại, hạn chế
Mặc dù Luật bình đẳng giới ra đời là cơ sở quan trọng nhằm bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới vẫn được đánh giá là còn một số hạn chế như:
- Các quy định về quyền bình đẳng giới còn tản mạn, được quy định ở rất nhiều văn bản khác nhau, với nhiều cấp độ khác nhau. 
- Nhiều quy định còn chung chung, mang tính định hướng, tuyên ngôn, thiếu cụ thể, không mang tính quy phạm, chưa cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời. 
- Nhiều quy định biện pháp chế tài thực hiện có tính cưỡng chế không cao, do đó nhiều hành vi vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ không bị xử lý, hoặc xử lý nhẹ, không có tính răn đe. 
- Cơ chế phối hợp bảo đảm thực hiện các quyền bình đẳng giới, cơ chế tài chính hỗ trợ đảm bảo các quyền bình đẳng giới còn hạn chế. 
1.3. Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực Bình đẳng giới trong thời gian tới[footnoteRef:7] [7:  Bài viết “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giới ở Việt Nam”, Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hiền, số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 11/2016, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật.] 

Về giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giới ở Việt Nam, pháp luật bình đẳng giới cần thể hiện đủ các nội dung chính mà luật bình đẳng giới nêu ra, cụ thể như sau:
 - Sửa đổi, bổ sung pháp luật bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động. Điều chỉnh Luật doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế chung của đất nước hiện nay.
- Sửa đổi, bổ sung pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội; nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; nam, nữ bình đẳng trong tham gia trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo cơ quan, tổ chức.         
- Sửa đổi, bổ sung pháp luật bảo đảm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, lao động, xã hội, dân sự: Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khóa đào tạo về khoa học và công nghệ, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế. Nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế. Nam, nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng các biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
- Chế tài pháp luật bình đẳng giới nói riêng cần phải được bổ sung theo hướng nghiêm khắc hơn: Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới” (Điều 26), đây là nguyên tắc thể hiện tính nghiêm khắc của Nhà nước trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Dưới góc độ pháp luật, sự phân biệt đối xử với phụ nữ là những vi phạm pháp luật về quyền bình đẳng của phụ nữ, do đó, người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vì vậy, chế tài pháp luật nói chung và chế tài pháp luật bình đẳng giới nói riêng cần phải được bổ sung theo hướng nghiêm khắc hơn, đa dạng hơn áp dụng đối với nhiều loại chủ thể vi phạm như hiện nay. Theo đó:
+ Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm dân sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới, nên có quy định riêng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đồng thời, tăng mức bồi thường thiệt hại cho phù hợp với điều kiện kinh tế phát triển, chi phí khắc phục hậu quả, liên quan đến hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới và các hành vi khác có liên quan. Ví dụ: Hành vi thóa mạ, bôi nhọ hình ảnh của phụ nữ, hay hành vi xâm phạm quyền riêng tư, gây bất bình đẳng giới.
+ Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm hành chính liên quan đến hành vi xâm phạm quyền bình đẳng giới được quy định trong các điều khoản về hành vi xâm phạm và mức xử phạt cụ thể, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính. 
+ Sửa đổi, bổ sung chế tài hình sự đối với tội xâm phạm quyền bình đẳng giới. Chế tài hình sự áp dụng cho những người có hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự xâm hại tới quyền bình đẳng, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Trong xu thế toàn cầu hóa, một loạt hành vi phạm tội mới đã phát sinh như: Rửa tiền; lợi dụng các dịch vụ lao động thực hiện hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em thực hiện nhằm mục đích vô nhân đạo; dụ dỗ, lôi kéo, xúi dục, cưỡng ép người khác ra nước ngoài mua bán bộ phận cơ thể…, vì vậy, việc sửa đổi bổ sung một số chế tài hình sự là rất cần thiết.          
2. Lĩnh vực Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Ngày 26/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Sau khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2007 được ban hành đến nay, Chính phủ đã ban hành 04 nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 quyết định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành nhiều thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn, quy định chi tiết, biện pháp thi hành các văn bản trên[footnoteRef:8]. Việc ban hành nhiều các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động này cho thấy Nhà nước đã thực sự quan tâm và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết tốt vấn đề việc làm; đồng thời một mặt góp phần tăng thu nhập cho người lao động, mặt khác góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.  [8: Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được thay thế bởi Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015; Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020; Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung hợp đồng bảo lãnh và thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật và Nghị định số 126/NĐ-CP; Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP về hợp đồng bảo lãnh và thanh lý hợp đồng bảo lãnh đi xuất khẩu lao động...] 

2.1. Kết quả đạt được
Theo số liệu báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì từ năm 2014 đến năm 2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là xấp xỉ 350.000 người. Riêng trong năm 2016 có trên 126.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Đài Loan trên 68.000 lao động, Nhật Bản gần 40.000, Hàn Quốc trên 8.000 và Ả rập Xê út có trên 4.000 lao động. Tính đến hết tháng 12/2016, toàn quốc có 277 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 15 doanh nghiệp nhà nước, 207 công ty cổ phần và 55 công ty TNHH). Hằng năm, số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 1,6-2 tỷ USD.
2.2. Những tồn tại, hạn chế[footnoteRef:9] [9: Nhận diện một số bất cập của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, Tác giả: Thịnh Anh, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật.] 

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thi hành Luật, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn thi hành các quy định của Luật này đã phát sinh một số hạn chế, khó khăn và vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật:
- Về quyền được bảo vệ của người đi lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Quyền lợi của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chưa được bảo đảm. Người lao động gặp nhiều rủi ro như bị lừa và thậm chí là nạn nhân của nạn buôn bán người. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài thường phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, bị đánh đập hay lạm dụng, bị trả lương không xứng đáng và bị phân biệt đối xử về lương so với người bản địa... Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ hai lý do cả từ phía người lao động (do hạn chế về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, chưa được phổ biến đầy đủ về luật pháp, phong tục của nước sở tại…), cả từ phía các cơ quan quản lý.
Trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng chưa được phát huy. Luật Công đoàn, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa quy định trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 
- Về quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người đi lao động ở nước ngoài: Tương ứng với nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội là quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là “người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là mức phí không hề nhỏ trong khi người lao động làm việc trong nước chỉ đóng 8% (% còn lại do người sử dụng lao động đóng). Tuy mức đóng bảo hiểm xã hội cao hơn nhưng người lao động làm việc ở nước ngoài lại chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất chứ không phải 05 chế độ (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thai sản, ốm đau) như lao động làm việc trong nước. Sự chênh lệch này cho thấy sự bất bình đẳng về quyền lợi nếu so sánh với tương quan mức đóng - mức hưởng giữa những người lao động trong và ngoài nước. Mặt khác, bên cạnh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn phải đóng các loại bảo hiểm khác khi sang làm việc tại nước sở tại (như Bảo hiểm hồi hương, bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, bảo hiểm y tế...). Như vậy, người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải đóng đồng thời hai loại bảo hiểm xã hội nhưng quyền lợi của họ chưa được tương xứng với mức bảo hiểm mà người lao động phải đóng. Bên cạnh đó, Luật cũng chưa quy định rõ trường hợp người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về nước và không còn đủ thời gian lao động trong nước thì có được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và theo các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết với các nước thì người lao động có được hưởng bảo hiểm xã hội không và mức hưởng như thế nào. Vì vậy, Luật cần quy định rõ hơn về quyền được hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Về chính sách đối với người lao động đi làm việc ở người ngoài sau khi trở về nước: Mục 4 Luật quy định về chính sách đối với người lao động sau khi về nước, theo đó, người lao động được hỗ trợ việc làm (Điều 59) và khuyến khích tạo việc làm (Điều 60). Tuy nhiên, theo quy định của Luật hiện hành thì chính sách đối với người lao động sau khi về nước chỉ dừng lại ở mức độ “Nhà nước khuyến khích” và “Nhà nước tạo điều kiện” mà chưa quy định cụ thể cơ chế, thiết chế cụ thể để bảo đảm thực hiện sự khuyến khích và tạo điều kiện đó. 
2.3. Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới 
Để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thực tiễn thi hành như đã phân tích ở trên, cần thiết phải nghiên cứu, để sớm đề xuất sửa đổi Luật theo hướng:
- Quy định rõ hơn trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò của Ban Quản lý lao động trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, luật hóa trách nhiệm của tổ chức công đoàn Việt Nam trong việc phối hợp với công đoàn các nước tiếp nhận lao động trong việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam khi đi lao động ở nước ngoài. Công đoàn Việt Nam cần tiếp tục tham gia ký kết các chương trình hợp tác với công đoàn các nước tiếp nhận lao động để có cơ sở pháp lý bảo vệ hơn nữa quyền của người lao động ở nước ngoài.
- Cần nghiên cứu, cân nhắc sửa đổi quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để hài hòa về nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Người lao động.
- Nhà nước cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích Người lao động làm việc ở nước ngoài sau khi về nước thay vì chỉ quy định chung chung là Nhà nước “hỗ trợ” và “khuyến khích” như Luật hiện hành/.
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